
KHẢO SÁT  CHẤT LƯỢNG LỚP 9
NĂM HỌC 2025- 2026

              Môn thi     : Toán
              Thời gian  : 120 phút (không kể thời gian giao đề)
              Ngày thi    :
(Đề thi có 02 trang gồm 12 câu trắc nghiệm và 06 câu tự luận )

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)

Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên 

A. B. C. D.

Câu 2: Hệ phương trình  có nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Căn bậc hai số học của  là

A. ; . B. . C. . D. .

Câu 4: Biểu thức  (với  ) bằng

A. . B. . C. . D.   và

.

Câu 5: Đường thẳng nào dưới đây song song với đường thẳng ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Đường thẳng  đi qua điểm nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Cho  vuông tại , , . Số đo của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho  vuông tại , đường cao , . Độ dài cạnh

bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Hộp sữa có dạng hình trụ tròn với đường kính đáy là , chiều cao của

hộp sữa là . Thể tích của hộp sữa bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho bảng khảo sát về chiều cao học sinh trong lớp 

Chiều cao (cm)

Số học sinh

Bảng số liệu ghép nhóm trên có số nhóm số liệu là



A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Chọn một số trong các số nguyên dương không lớn hơn  . Tính
xác suất của biến cố “ Số được chọn là số nguyên tố”

A. B. C. D. 

Câu 12: Gieo đồng thời   con xúc xắc cân đối đồng chất. Xác suất để “

Tổng số chấm trên  con xúc xắc là số nguyên tố” là:

A. B. C. D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)

Câu 13. ( 0,5 điểm )

Giải hệ phương trình: 

Câu 14. ( 1,0 điểm)

Rút gọn biểu thức :   với , .

Câu 15. (1,5 điểm)

1. Giải phương trình: .

2. Tìm  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn :

Câu 16. (1,0 điểm)

Một chiếc nón có đường kính vành nón là ,Chiều cao bằng

Hỏi chiếc nón khi dùng để múc đầy nước thì chứa được bao

nhiêu lít nước. (Lấy )

Câu 17. (2,0 điểm)

Cho đường tròn tâm , bán kính . Từ một điểm  nằm ngoài đường tròn, kẻ  tiếp tuyến 

và  ( ,  là các tiếp điểm). Qua , kẻ đường thẳng song song với  cắt đường tròn tại 

(  khác , đường thẳng  cắt đường tròn tại  (  khác , đường thẳng  cắt  tại

,  là giao điểm của  và . 

a) Chứng minh:  điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh: và  

c) Cho  và   . Chứng minh: 



Câu 18. (1.0 điểm).

Cho là các số thực dương thỏa mãn .

Chứng minh rằng: .

---------------------- Hết ---------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C A D C D B A A C D B D

Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên 

A. B. C. D.
Lời giải

Hàm số:  có hệ số  nên hàm số đồng biến.
Chọn C

Câu 2: Hệ phương trình  có nghiệm là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

  Nhân hai vế của phương trình hai của hệ với  ta được:

 Cộng từng vế của hai phương trình trong hệ ta có:  

hay 

Thay  vào phương trình  ta được:  hay 

Vậy nghiệm của hệ phương trình: 
Chọn A

Câu 3: Căn bậc hai số học của  là

A. ; . B. . C. . D. .
Lời giải

Căn bậc hai số học của  bằng 
Chọn D



Câu 4: Biểu thức  (với  ) bằng

A. . B. .

C. . D.  và .
Lời giải

(với  suy ra )  Khi đó
Chọn C

Câu 5: Đường thẳng nào dưới đây song song với đường thẳng ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Đường thẳng  song song với đường thẳng .
Chọn D

Câu 6: Đường thẳng  đi qua điểm nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Câu 7: Cho  vuông tại , , . Số đo của  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có:  nên 
Chọn A

Câu 8: Cho  vuông tại , đường cao , . Độ dài cạnh

bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải



Ta có:  nên:

 nên 
Chọn A

Câu 9: Hộp sữa có dạng hình trụ tròn với đường kính đáy là , chiều cao của

hộp sữa là . Thể tích của hộp sữa bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Bán kính của đáy là: 

Thể tích của bồn nước là: 

Vậy thể tích hộp sữa bằng là  
Chọn C

Câu 10: Cho bảng khảo sát về chiều cao học sinh trong lớp 

Chiều cao (cm)

Số học sinh

Bảng số liệu ghép nhóm trên có số nhóm số liệu là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Từ bảng số liệu ghép nhóm, ta có  nhóm số liệu lần lượt là: , , ,

, .
Chọn D

Câu 11: Chọn một số trong các số nguyên dương không lớn hơn  . Tính
xác suất của biến cố “ Số được chọn là số nguyên tố”

A. B. C. D. 
Lời giải

Không gian mẫu của phép thử là 

Số kết quả có thể xảy ra là 

Các kết quả thuận lợi cho biến cố  là ;  nên .



Vậy .
Chọn B

Câu 12: Gieo đồng thời   con xúc xắc cân đối đồng chất. Xác suất để “

Tổng số chấm trên  con xúc xắc là số nguyên tố” là:

A. B. C. D. 
Lời giải

Số kết quả có thể xảy ra là 

Các kết quả thuận lợi cho biến cố  là  nên .

Vậy .
Chọn D

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)
Câu Nội dung Điểm

 13

Giải hệ phương trình: 
0,5

0,25

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
0,25

14

Rút gọn biểu thức :   với , .
1,00

0,25

0,25

0,25

Vậy  với , .
0,25

1. Giải phương trình: .

1,50



 15

2. Tìm  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thỏa 

mãn : 

1. Giải phương trình: 0,75

Phương trình có 0,25

nên có nghiệm 0,25

Vậy phương trình có tập nghiệm 0,25

2. Tìm  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thỏa 

mãn :
0,75

P
hương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

Với điều kiện trên, phương trình có hai nghiệm phân biệt  nên ta có

.

0,25

Theo bài ra ta có :

 

0,25

Do nhân cả 2 vế của (1) với

ta được

Với 

Với  . Lấy (1)+(2) ta được vô
nghiệm .
Vậy thỏa mãn yêu cầu đề bài.

0,25

16

Một chiếc nón có đường kính vành nón là ,Chiều cao bằng 
Hỏi chiếc nón khi dùng để múc đầy nước thì chứa được bao nhiêu lít nước.

(Lấy )

1,00

Bán kính nón là 0,25

Thể tích chiếc nón là: 
0,25

0,25

Vậy chiếc nón khi dùng để múc đầy nước thì chứa được: 0,25

17
Cho đường tròn tâm , bán kính . Từ một điểm  nằm ngoài đường tròn, kẻ 

2,00



tiếp tuyến  và  ( ,  là các tiếp điểm). Qua , kẻ đường thẳng song song

với  cắt đường tròn tại  (  khác , đường thẳng  cắt đường tròn tại  (

 khác , đường thẳng  cắt  tại ,  là giao điểm của  và .

a) Chứng minh:  điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh: và 

c) Cho  và   . Chứng minh: 

x

B

F

A

M

N
H O

E

0,25

a) Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn.

Xét tứ giác  có: 
0,25

0,25

Do đó, tứ giác  là tứ giác nội tiếp. Vậy  điểm cùng thuộc một 
đường tròn.

0,25

b) + Chứng minh:   

+ Chứng minh   
0,25

+ Chứng minh 

+ Áp dụng hệ thức lượng, Chứng minh   

Từ   và  suy ra 

+ Chứng minh  

Suy ra   (đpcm)

0,25

c) Cho  và   . Chứng minh: 



Vì  và  Chứng minh được 
0,25

Có 

 đpcm

0,25

18

Cho là các số thực dương thỏa mãn .

Chứng minh rằng: .
1,00

Vì  nên 

  = 3 + 

0,25

Do đó bất đẳng thức phải chứng minh tương đương với:

   

0,25

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si  cho hai số dương, ta có:

    

Tương tự:  1               

 1              

0,25

Cộng theo vế các bất đẳng thức , ,  ta suy ra . Suy ra đpcm.

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 

0,25

          
           (Lưu ý: Nếu học sinh có cách giải đúng khác đáp án vẫn cho điểm tối đa)




